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của Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự)

STT TÊN TẬP THỂ/ HỌ VÀ TÊN CÁ NHÂN

I TẬP THỂ

1 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 14, tỉnh Vĩnh Long

2 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 13, tỉnh Đồng Nai

3 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 1, tỉnh Quảng Ngãi

4 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 1, tỉnh Lai Châu

5 Văn phòng Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên

6 Thi hành án dân sự Khu vực 7, thành phố Hà Nội

7 Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Thi hành án dân sự  tỉnh 
Sơn La

8 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 4, thành phố Huế

9 Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên

10 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 9, tỉnh Nghệ An

11 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 3, thành phố Đà Nẵng

12 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 1, tỉnh Lạng Sơn

13 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 1, Thành phố Hồ Chí Minh

14 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 13, Thành phố Hồ Chí Minh

15 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 4, tỉnh An Giang



2

STT TÊN TẬP THỂ/ HỌ VÀ TÊN CÁ NHÂN
16 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 5, tỉnh An Giang

17 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 1, thành phố Hải Phòng

18 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 9, thành phố Hải Phòng

19 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 13, tỉnh Thanh Hóa

20 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 1, tỉnh Cao Bằng

II CÁ NHÂN

1 Ông Lê Trịnh Nguyên, Chuyên viên, Ban Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo, Cục Quản lý Thi hành án dân sự

2 Ông Thạch Đa Ra, Phó Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 
13, tỉnh Vĩnh Long

3 Ông Nguyễn Út Đông Hòa, Chuyên viên chính, Phó Chánh Văn phòng Thi 
hành án dân sự tỉnh Đồng Nai

4 Bà Nguyễn Thị Thu Sa, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 1, tỉnh Quảng Ngãi

5 Ông Bùi Ngọc Linh, Quyền Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự Khu 
vực 1, tỉnh Lai Châu

6 Bà Nguyễn Thị Lệ Hoài, Thẩm tra viên, Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 
7, tỉnh Quảng Trị

7 Bà Hồ Kim Anh, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự Khu 
vực 1, tỉnh Tuyên Quang

8 Ông Đặng Hùng Cường, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 1, tỉnh Thái Nguyên

9 Bà Đỗ Thị Nhàn, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự Khu 
vực 10, thành phố Hà Nội

10 Bà Nguyễn Thị Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Thi hành án dân sự tỉnh Sơn 
La

11 Ông Hoàng Đức Lanh, Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 4, thành phố 
Huế

12 Bà Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 7, tỉnh 
Khánh Hòa
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13 Bà Bùi Thị Huế, Thư ký Thi hành án, Văn phòng Thi hành án dân sự tỉnh 

Hưng Yên

14 Ông Bùi Duy Ngọc, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Nghiệp vụ và tổ chức 
thi hành án dân sự, Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên

15 Ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 
12, tỉnh Nghệ An

16 Ông Phan Quan Vũ, Thư ký Thi hành án, Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi 
hành án dân sự, Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng

17 Ông Hồ Đình Thọ, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự Khu 
vực 1, thành phố Đà Nẵng

18 Bà Nguyễn Thị Ngọc Bé, Chấp hành viên trung cấp, Phòng Thi hành án 
dân sự Khu vực 16, Thành phố Hồ Chí Minh

19 Ông Trần Trung Tính, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 10, tỉnh An Giang

20 Bà Trịnh Thị Kim Oanh, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 9, thành phố Hải Phòng

21 Ông Ngô Văn Long, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành án dân sự 
Khu vực 9, thành phố Hải Phòng

22 Bà Đỗ Thị Như Quỳnh, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Nghiệp vụ và tổ 
chức thi hành án dân sự, Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai

23 Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Chấp hành viên trung cấp, Phó Trưởng phòng 
Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 1, tỉnh Gia Lai

24 Bà Nguyễn Thị Lưu, Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 4, tỉnh Thanh Hóa

25 Ông Phạm Hữu Huy, Phó Chánh Văn phòng Thi hành án dân sự thành phố 
Cần Thơ

26 Bà Dương Bội Ngân, Thư ký Thi hành án, Phòng Thi hành án dân sự Khu 
vực 9, thành phố Cần Thơ

27 Ông Phan Anh Trung, Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi 
hành án dân sự, Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng

28 Bà Bùi Thị Hồng Vân, Kế toán viên, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thi hành 
án dân sự thành phố Hà Nội
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